
LỚP DƯỢC LÝ THÚ Y T4-789 RD201 (Feb2024)

Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

1 21112002 Lê Trần Xuân An DH21TYA

2 21112009 Phan Công Thái An DH21TYA

3 21112381 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh DH21TYA

4 21112383 Nguyễn Thùy Phương Anh DH21TYA

5 21112386 Trần Nhật Ánh DH21TYA

6 21112388 Vũ Thị Nhật Ánh DH21DY

7 21112027 Bùi Thị Hồng Châu DH21TYA

8 21112414 Lê Duẩn DH21TYA

9 21112033 Võ Hoàng Nha Đam DH21TYA

10 21112436 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH21TYA

11 21112448 Trần Mai Đại Minh Hiếu DH21TYB

12 21112080 Tạ Thị Trúc Hòa DH21TYA

13 21112454 Nguyễn Công Hoan DH21TYB

14 21112459 Nguyễn Thị Ánh Hồng DH21TYA

15 21112083 Huỳnh Khắc Huy DH21TYB

16 21112477 Lê Nguyễn Khiết DH21TYA

17 21112484 Phạm Lê Minh Kiệt DH21TYA

18 21112493 Dương Khánh Linh DH21TYA

19 21112498 Nguyễn Vũ Thuỳ Linh DH21TYA

20 21112499 Trần Bùi Thùy Linh DH21TYB

21 21112504 Vy Thái Long DH21TYA

22 21112506 Phạm Thị Luyến DH21TYA

23 21112515 Trương Họa Mi DH21TYB

24 21112516 Bùi Anh Minh DH21TYA

25 21112142 Nguyễn Tuyết Ngân DH21DY

26 21112531 Phạm Thị Thanh Ngân DH21TYA

27 21112539 Tạ Trần Gia Nghi DH21DY

28 21112544 Lê Hoài Ngọc DH21TYA

29 21112161 Võ Thành Nhân DH21TYB

30 21112564 Phạm Thụy Yến Nhi DH21TYA

31 21112178 Lưu Hoàng Cẩm Nhung DH21TYB

32 21112573 Lê Nguyễn Quỳnh Như DH21TYB

33 21112589 Võ An Phú DH21DY

34 21112602 Trần Thị Lan Phương DH21TYB

35 21112605 Nguyễn Thiên Quang DH21TYB

36 21112615 Lê Minh Sang DH21TYB

37 21112618 Trịnh Thị Tuyết Sương DH21TYB

38 21112619 Trương Thị Sương DH21TYA

39 21112209 Lâm Thị Thanh Tâm DH21TYA

40 21111132 Lâm Tố Thanh DH21CN



41 21112214 Lý Kim Thành DH21TYA

42 21111345 Vũ Thị Thắm DH21CN

43 21112648 Hồ Trung Thịnh DH21TYB

44 21112659 Nguyễn Lê Ngọc Thư DH21TYA

45 21112662 Phạm Hoàng Anh Thư DH21TYB

46 21112667 Nguyễn Thị Thương DH21TYB

47 21112670 Võ Ngọc Hoàng Tiên DH21TYB

48 21112673 Trần Trọng Tín DH21TYA

49 21112686 Phan Thị Minh Trang DH21TYA

50 21112260 Đỗ Ngọc Quế Trâm DH21TYB

51 21112681 Lê Ngọc Bảo Trân DH21TYB

52 21112682 Nguyễn Ngọc Quế Trân DH21TYA

53 21112692 Lê Minh Trọng DH21TYA

54 21112695 Võ Thị Ngọc Trúc DH21TYA

55 21112291 Huỳnh Trúc Thanh Uyên DH21TYB

56 21112297 Nguyễn Lê Tường Vi DH21TYA

57 21112713 Nguyễn Thúy Vi DH21TYB

58 21112716 Nguyễn Thế Vinh DH21TYA

59 21112306 Nguyễn Thị Bích Vy DH21TYB

60 21112731 Hà Vũ Kim Xuân DH21TYA

61 21112734 Hồ Bình Yên DH21TYA

62 21112736 Ngô Thị Mỹ Yến DH21TYB


